
Người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi đối với hành vi vi hủy hoại hoặc cố ý 
làm hư hỏng tài sản:

I. Xử lý vi phạm hành chính

TRANG 12 TÀI LIỆU KHÔNG KINH DOANH 

II. Xử lý hình sự tội hủy hoại hoặc 
cố ý làm hư hỏng tài sản:

▶ Mức phạt: Phạt tiền tối đa 03 triệu đồng
▶ Hình thức xử phạt bổ sung: Buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu đối 

với hành vi vi phạm

Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, bị 
phạt tù từ 02 - 07 năm:

□ Có tổ chức;
□ Gây thiệt hại cho tài sản trị giá từ 50 - 200 triệu đồng;
□ Tài sản là bảo vật quốc gia;
□ Dùng chất nguy hiểm về cháy, nổ hoặc thủ đoạn nguy 

hiểm khác;
□ Để che giấu tội phạm khác;
□ Vì lý do công vụ của người bị hại;
□ Tái phạm nguy hiểm.

Hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản của người khác trị giá từ 
2-50 triệu đồng hoặc ≤ 2 triệu đồng và Phạm tội thuộc một trong 
các trường hợp sau đây:

□ Đã bị xử phạt vi phạm hành chính về một trong các hành vi hủy 
hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản mà còn vi phạm;

□ Đã bị kết án về tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm;
□ Gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội;
□ Tài sản là phương tiện kiếm sống chính của người bị hại và gia 

đình họ;
□ Tài sản là di vật, cổ vật
Mức phạt: 
□ Phạt tiền từ 10 –dưới 50 triệu đồng, 
□ Phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 

tháng - 03 năm

Khung 01:

Khung 02:

Tội phạm gây thiệt hại cho tài sản:
□ Từ 200 triệu đến dưới 500 triệu đồng: Phạt tù từ 05 đến 

10 năm.
□ Từ 500 triệu đồng trở lên: Phạt tù từ 10 đến 20 năm.

Khung 03:

HỘI ĐỒNG PHỐI HỢP PHỔ BIẾN,  GIÁO DỤC PHÁP LUẬT TỈNH QUẢNG NINH
SỞ TƯ PHÁP -  CƠ QUAN THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG

Chịu trách nhiệm nội dung

Người trình bày – minh họa
VŨ VIỆT TÚ

Người biên tập, chỉnh sửa nội dung 
ĐỖ THANH  HẢI - PHÒNG TỔNG HỢP VÀ PBGDPL,

SỞ TƯ PHÁP TỈNH QUẢNG NINH

Thiết kế khổ 21 x 29,7cm tại Công ty TNHH Công nghệ Gia Ngân
Địa chỉ: Tổ 11A, khu 3, phường Hồng Hà, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

Giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh số 182/GP-STTTT do Sở Thông tin và Truyền 
thông tỉnh Quảng Ninh cấp ngày 24/10/2024

Thời gian nộp lưu chiểu tháng 10/2024

(Quy định tại Nghị định 144/2021/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ 
nạn xã hội; phòng cháy, chữa cháy; cứu nạn, cứu hộ; phòng, chống bạo lực gia đình; Luật Xử lý vi phạm hành chính sửa đổi 2020 ; Bộ luật Hình sự năm 2015 
(sửa đổi, bổ sung năm 2017)

HỘI ĐỒNG PHỐI HỢP PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT TỈNH QUẢNG NINH
SỞ TƯ PHÁP -  CƠ QUAN THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG

TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN 
PHÒNG, CHỐNG VI PHẠM PHÁP LUẬT VÀ TỘI PHẠM

CHO THANH, THIẾU NIÊN 

PHẦN 12. NGƯỜI TỪ ÐỦ 16 TUỔI ÐẾN DƯỚI 18 TUỔI HỦY HOẠI
HOẶC CỐ Ý LÀM HƯ HỎNG TÀI SẢN BỊ XỬ LÝ NHƯ THẾ NÀO?


